
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM 
 

I.CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Áp dụng cho tất cả các chương trình Đại trà, 
chương trình đặc thù và chương trình liên kết quốc tế: 
 

1.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp môn 
(tối đa 40% tổng chỉ tiêu). Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 
1.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn (tối 

đa 40% tổng chỉ tiêu). 
- Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và tổng điểm trung bình cả năm của 03 

môn trong tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. 
- Điểm xét tuyển = (Điểm TB cả năm lớp 12 môn X + Điểm TB cả năm lớp 12 

môn Y + Điểm TB cả năm lớp 12 môn Z) + Điểm ưu tiên. 
 

1.3. Phương thức 3: Kết quả bài thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2020 
(tối đa 10% tổng chỉ tiêu). 

- Điều kiện xét tuyển: điểm từ 700 trở lên. 
 

1.4. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT và 
Xét học bạ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12. (tối đa 10% tổng chỉ tiêu). 

- Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào 
tạo và học sinh xếp loại giỏi các năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20-5 đến 20-6-2020. 
 

II – NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN 
1.1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 
1.2. Chỉ tiêu: 3.680 chỉ tiêu (3500 chỉ tiêu Đại học chính quy và 180 chỉ tiêu Đại học 

chương trình liên kết quốc tế). 
1.3. Tổ hợp môn xét tuyển: 

- Tổ hợp A00: Toán – Vật lí – Hóa học. 
- Tổ hợp A01: Toán – Vật lí – Tiếng Anh. 
- Tổ hợp B00: Toán – Hóa học – Sinh học 
- Tổ hợp D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh. 
- Tổ hợp D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh. 
- Tổ hợp D09: Toán – Lịch sử – Tiếng Anh. 
- Tổ hợp D10: Toán – Địa lý – Tiếng Anh. 

1.4. Ngành, chuyên ngành đào tạo: 
a. Chương trình đại trà: 

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH MÃ 
ĐKXT 

TỔ HỢP 
XÉT TUYỂN 

CHỈ 
TIÊU 

1.  

Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: 
- Kế toán 
- Kế toán doanh nghiệp 
- Kế toán ngân hàng 

7340301 A00, A01, 
D01, D10 185 

2.  

Ngành Tài chính ngân hàng, gồm các 
chuyên ngành: 

- Tài chính – Ngân hàng 
- Tài chính doanh nghiệp 
- Tài chính nhà nước 

7340201 A00, A01, 
D01, D10 100 



STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH MÃ 
ĐKXT 

TỔ HỢP 
XÉT TUYỂN 

CHỈ 
TIÊU 

3.  

Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các 
chuyên ngành: 

- Quản trị Du lịch 
- Quản trị Kinh doanh 
- Quản trị Marketing 

7340101 A00, A01, 
D01, D10 285 

4.  Ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên 
ngành Kinh doanh quốc tế. 7340120 A00, A01, 

D01, D10 150 

5.  Ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật 
kinh tế. 7380107 A00, A01, 

D01, D10 130 

6.  

Ngành Công nghệ sinh học, gồm các 
chuyên ngành: 

- CNSH Công nghiệp 
- CNSH Nông nghiệp 
- Công nghệ sinh học 

7420201 A00, A01, 
D07, B00 180 

7.  Ngành Công nghệ thực phẩm, chuyên 
ngành Công nghệ thực phẩm. 7540101 A00, A01, 

D07, B00 400 

8.  
Ngành Đảm bảo chất lượng & ATTP, 
chuyên ngành Đảm bảo chất lượng & 
ATTP. 

7540110 A00, A01, 
D07, B00 90 

9.  

Ngành Công nghệ chế biến thủy sản, 
gồm các chuyên ngành: 

- Công nghệ chế biến thủy sản 
- Kỹ thuật CNCB thủy sản 
- Máy – thiết bị thủy sản 

7540105 A00, A01, 
D07, B00 60 

10.  Ngành Khoa học thủy sản, chuyên 
ngành Khoa học thủy sản. 7620303 A00, A01, 

D07, B00 50 

11.  

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, gồm 
các chuyên ngành: 

- Công nghệ kỹ thuật hóa học 
- Hoá mỹ phẩm 
- Hóa vô cơ 
- Hữu cơ - dầu khí 
- Kiểm tra chất lượng 
- Kỹ thuật phân tích và quản lý chất 
lượng 

- Máy thiết bị 

7510401 A00, A01, 
D07, B00 240 

12.  Ngành Công nghệ vật liệu, chuyên 
ngành Công nghệ vật liệu. 7510402 A00, A01, 

D07, B00 50 

13.  
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi 
trường, chuyên ngành Công nghệ kỹ 
thuật môi trường. 

7510406 A00, A01, 
D07, B00 50 

14.  
Ngành Quản lý tài nguyên và môi 
trường, chuyên ngành Quản lý tài 
nguyên và môi trường. 

7850101 A00, A01, 
D07, B00 60 

15.  
Ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm 
thực, chuyên ngành Khoa học dinh 
dưỡng và ẩm thực. 

7720499 A00, A01, 
D07, B00 85 

16.  Ngành Khoa học chế biến món ăn, 7720498 A00, A01, 85 



STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH MÃ 
ĐKXT 

TỔ HỢP 
XÉT TUYỂN 

CHỈ 
TIÊU 

chuyên ngành Khoa học chế biến món 
ăn. 

D07, B00 

17.  Ngành Công nghệ chế tạo máy, chuyên 
ngành Công nghệ chế tạo máy. 7510202 A00, A01, 

D01, D07 90 

18.  

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - 
điện tử, gồm các chuyên ngành: 

- Công nghệ kỹ thuật điện 
- Công nghệ kỹ thuật điện tử 
- Công nghệ kỹ thuật viễn thông 
- Tự động Hóa điều khiển 

7510301 A00, A01, 
D01, D07 90 

19.  Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện 
tử, chuyên ngành Công nghệ cơ điện tử. 7510203 A00, A01, 

D01, D07 80 

20.  
Ngành Công nghệ kỹ thuật ĐKvà tự 
động hóa, chuyên ngành Công nghệ kỹ 
thuật ĐKvà tự động hóa. 

7510303 A00, A01, 
D01, D07 85 

21.  
Ngành Công nghệ dệt, may, gồm các 
chuyên ngành: 

- Công nghệ dệt may 
- Công nghệ may 

7540204 A00, A01, 
D01, D07 100 

22.  Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành 
Ngôn ngữ Anh. 7220201 A01, D01, 

D09, D10 140 

Tổng cộng 2.785 
b. Chương trình đặc thù: 

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH MÃ 
ĐKXT 

TỔ HỢP XÉT 
TUYỂN 

CHỈ 
TIÊU 

1.  

Ngành Công nghệ thông tin, gồm các 
chuyên ngành: 
- Công nghệ phần mềm 
- Hệ thống thông tin 
- Khoa học phân tích dữ liệu 
- Mạng máy tính 
- Thương mại điện tử 

7480201 A00, A01, 
D01, D07 400 

2.  Ngành An toàn thông tin, chuyên 
ngành An toàn thông tin. 7480202 A00, A01, 

D01, D07 80 

3.  
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 
hành, chuyên ngành Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành. 

7810103 A00, A01, 
D01, D10 120 

4.  
Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ 
ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà 
hàng và dịch vụ ăn uống. 

7810202 A00, A01, 
D01, D10 115 

Tổng cộng 715 
c. Chương trình liên kết quốc tế: 

ST
T NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ ĐKXT 

TỔ HỢP 
XÉT 

TUYỂN 

CHỈ 
TIÊU 

1.  Quản trị kinh doanh LK7340101 A00, A01, 
D01, D10 

60 



ST
T NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ ĐKXT 

TỔ HỢP 
XÉT 

TUYỂN 

CHỈ 
TIÊU 

2.  Dinh dưỡng và  Khoa học Thực phẩm LK7720398 A00, A01, 
D07, B00 

60 

3.  Khoa học và Công nghệ sinh học LK7420201 A00, A01, 
D07, B00 

60 

Tổng cộng: 180 
 


